
Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Trần Thị Liên 1991 261201913
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán 

caffe Phương Linh-

xã Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

2 Lê Thị Chính 1985 261177163
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán ăn 

Trần Thị Thủy-xã 

Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

3 Huỳnh Thị Hiền 1991 261201121
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán ăn 

Trần Thị Thủy-xã 

Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

4 Nguyễn Văn Tiến 1990 261134954
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Đầu bếp quán cơm 

Niêu Bà Đậu-xã Hòa 

Thắng-huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

5 Trần Văn Tiến 1973 260707600
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán 

cơm Niêu Bà Đậu-xã 

Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

6
Nguyễn Thị Ánh 

Phương
1980 260854369

Thôn Hồng Hải-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn Nhà Đất 

Hòa Thắng - xã Hòa 

Thắng - huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x
Trùng 

HCN

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ HÒA THẮNG (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )
Họ và tên 

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )
Họ và tên 

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

TT

7 Võ Thị Như Quỳnh 20002 261442510
Thôn Hồng Hải-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn Nhà Đất 

Hòa Thắng - xã Hòa 

Thắng - huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

7.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 07 người; Số tiền: 7.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy triệu đồng./.

Tổng cộng: 07 người

PHÓ CHỦ TỊCH

KT.CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa
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